Phụ lục II
MẪU KHAI THÔNG TIN DÀNH CHO VĂN PHÒNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HOẠT ĐỘNG THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH

1. Mã số thuế:
2. Tình trạng pháp lý của doanh nghiệp: Đang hoạt động
3. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………..
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………
Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………….………...………………………….
4. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……………….…
Xã/Phường/Đặc khu: ……………………………………………………………………….
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ……………………………………………………
Điện thoại: ………………………………... Số fax (nếu có): ……………………………..
Thư điện tử (nếu có): ……………………. Website (nếu có): ………….…………………. 
5.  Vốn điều lệ:
Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ……………………………………….………………………
Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ……………………………………………………………..
Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):………...
Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có    □          Không    □
6. Danh sách thành viên hợp danh 
6.1. Trưởng Văn phòng THADS
Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………………… Giới tính:………….
Ngày, tháng, năm sinh: ……/……./………… Quốc tịch:…………………………………
Số định danh cá nhân: ………………………………………Dân tộc: ……………………
Nơi thường trú:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: …………………
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………………………………
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ……………………………………………………
Nơi ở hiện tại:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: …………………
Xã/Phường/Đặc khu: ……………………………………………………………………….
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ……………………………………………………
Địa chỉ liên lạc:  
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……….................
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………………………….........
Tỉnh/Thành phố : ………………………………………...................................……............
Điện thoại: …………………………..…. Số fax (nếu có): …………………………...........
Thư điện tử (nếu có): …………………. Website (nếu có): …………………………..........



6.2. Danh sách các thành viên Công ty hợp danh 
	STT
	Tên thành viên
	Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân
	Giới tính
	Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú
	Nơi ở hiện tại
	Địa chỉ liên lạc
	Vốn góp
	Thời hạn góp vốn
	Chữ ký của thành viên
	Ghi chú (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)
	Tỷ lệ (%)
	Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn
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	A. Thành viên hợp danh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B. Thành viên góp vốn (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú
 Nơi thường trú:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: ……………………………………………   
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ………………………………
 Nơi ở hiện tại:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………   
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ………………………………
 Địa chỉ liên lạc:  
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ………
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………………………….
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: …………………………………………….
Điện thoại: …………………………..…. Số fax (nếu có): …………………………..
Thư điện tử (nếu có): …………………. Website (nếu có): …………………………


Thông tin không có trên GCN ĐKKD
7. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 
	STT
	Tên ngành
	Mã ngành
	Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)

	1
	Hoạt động Tống đạt giấy tờ, hồ sơ tài liệu
	6910
	

	2
	Hoạt động Lập vi bằng
	6910
	

	3
	Hoạt động Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
	6910
	

	4
	Hoạt động tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự
	6910
	



8. Nguồn vốn điều lệ:
	Loại nguồn vốn
	Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)
	Tỷ lệ (%)

	Vốn ngân sách nhà nước
	
	

	Vốn tư nhân
	
	

	Vốn nước ngoài
	
	

	Vốn khác
	
	

	Tổng cộng
	
	



9. Thông tin về Quyết định cho phép thành lập
Số Quyết định:………………………………………………………………………………
Ngày cấp: Ngày…..tháng……..năm………………………………………………………..
Cơ quan cấp: ………………………………………………………………………………



DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI CỦA DOANH NGHIỆP[footnoteRef:1] [1:  Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp và kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Nghị định số 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp quy định:
 Điều 17 Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp
1. Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp
Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là cá nhân đáp ứng một trong các tiêu chí sau:
a) Cá nhân sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp;
b) Cá nhân có quyền chi phối việc thông qua ít nhất một trong các vấn đề sau: Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên; người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.
2. Cá nhân sở hữu gián tiếp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này là cá nhân sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp thông qua tổ chức khác.
Điều 18. Kê khai thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi và thông tin để xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp
1. Người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp kê khai, thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp như sau:
a) Cá nhân là cổ đông sở hữu từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên;
b) Cá nhân là thành viên sở hữu từ 25% vốn điều lệ trở lên của công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
c) Cá nhân là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
2. Người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp tự xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 Nghị định này và kê khai, thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (nếu có).
3. Người thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp kê khai, thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thông tin cổ đông là tổ chức sở hữu từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên. Thông tin của cổ đông là tổ chức bao gồm: Tên tổ chức, mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ trụ sở chính, tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.] 

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân
	Quốc tịch
	Dân tộc
	Nơi thường trú[footnoteRef:2] [2:  Nơi thường trú:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………   
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ………………………………] 

	Nơi ở hiện tại[footnoteRef:3] [3:  Nơi ở hiện tại:
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ……
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………   
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: ………………………………] 

	Địa chỉ liên lạc[footnoteRef:4] [4:  Địa chỉ liên lạc:  
Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: ………
Xã/Phường/Đặc khu: ………………………………………………………………….
Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: …………………………………………….
Điện thoại: …………………………..…. Số fax (nếu có): …………………………..
Thư điện tử (nếu có): …………………. Website (nếu có): ………………………] 
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